
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÌNH THẢI BỈNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05 /2023/QĐ-UBND Thái Bình, ngày/Ịỹ tháng 01 năm 2023

QUYETĐỊNH
Ẵ  ̂ 'Ban hành quỵ đỉnh quản ỉý tô chức bô máy,

biên che, vị trí việc làm trong các cơ quan, to chức
hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Tháỉ Bình

ỦY BAN NHAN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Cân cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày Ỉ9/6/20Ỉ5;
Căn cứ Luật sửa đôi bô sung một sô điêu của Luật Tố chức Chỉnh phủ

Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 22/1 ỉ/2019; ^ '
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp ỉuật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đoi bố sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật năm ngày 18/6/2020;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và
Luật Viên chức ngày 25/ỉ 1/2019;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chỉnh phủ qvy định
tô chức các cơ quan chuyên môn thuộc ưy ban nhân dân tỉnh, thành phô trực thuộc
Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 37/20Ỉ4/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chỉnh phủ quy
định tô chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã,
thành phố thuộc tình, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số ỉ58/20Ỉ8/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chỉnh phủ qity
định về thành ỉập, tẻ chức lại, giải thể tỏ chức hành chỉnh;

Căn cứ Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị
trí việc làm và biên chế công chức;

Căn cứ Nghị định sỗ Ỉ06/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị
trí việc làm và số lượng người ỉàm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 107/2020^Đ-CP ngày 14/9/2020 của Chỉnh phủ sửa đổi,
hổ sung một sổ điều của Nghị định số 24/20Ỉ4/NĐ-CP;'

Căn cứ Nghị định sắ Ỉ08/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về việc
sửa đổi, bể sụng một số điều của Nghị định sỗ 3 7/2014/NĐ-CP;



Căn cứ Nghị định số Ỉ20/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chỉnh phủ quy
định về thành lập, tổ chức ỉại, giải thể đơn vị sự nghiệp công ỉập;

Căn cứ Nghị định sỗ 99/2019/NĐ-CP ỉĩẸày 30/12/2019 của Chỉnh phủ quy^
định chỉ tiết và hưởng dẫn thỉ hành một số điều của Luật sửa đoi, bo sung một so
điều của Luật Gỉáo dục đại học;

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BNV ngày 25/5/20Ỉ6 của Bộ Nộỉ vụ hưởng
dẫn về thành lập và hoạt động của hội đồng quản lỷ trong đơn vị sự nghiệp
công ỉập;

Cằn cứ Thông tư số Ỉ5/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021 của Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội quy định về điều lệ ừường cao đẳng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại các Vãn bản: sổ 2598/TTr-SNV
ngày 09/12/2022; so 28Ọ4/SNV-TCBC ngày 30/12/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý tổ chức bộ
máy, biên chế, vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự
nghiệp công lập của tỉnh Thái Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2023 và thay ữiế
định số 20/2013/QĐ-UBNP ngày 12/11/2013 của ủy ban nhân dân tỉnh
ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, vị trí
của tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, các Giám đốc
trưởng ban, ngành, đơn vị thuộc Uy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Uy ban-^
huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định nky.hiỹ^
Nơi nhận:
-Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tinh ủy;
- Chủ tịch, các PCT HĐND tinh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Báo Thái Bình;
- Công báo tĩnh Thái Bình;
- Cổng Thông tin điện tử tĩnh Thái Bình;
-Lưu: VT,NCKS.
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH
ctòỄ bộ máy, biên chế, vị trí việc làm trong các cơ quan,

chính và đơn vị sự nghiệp công !ập của tỉnh Thái Bình
theo Quyết định số 03 /OỈ/2023 của ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điêu chỉnh
Quy định này quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm

trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Thái Bình.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Tổ chức hành chính

a) Các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn
đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu
công nghiệp tỉnh (sau đây gọi tắt là Sở).

b) Vãn phòng, thanh tra, phòng chuyên môn, nghiệp vụ ứiuộc Sở (sau đây
gọi tắt là phòng ứiuộc Sở).

c) Các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện, thành phố.
d) Ban, chi cục thuộc Sở.
đ) Phòng và tương đương thuộc ban, chi cục.
2. Đơn vị sự nghiệp công lập
a) Đooi vị sự nghiệp công lập thuộc ủy ban nhân dân tỉiah.
b) Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở.
c) Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ủy ban nhân dân huyện, thành phố.
d) Đơn vị sự nghiệp công lập trực ửiuộc đơn vị sự nghiệp công lập.
Điều 3. Nội dung quản lý
1. Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể; quy đỊnh chức năng, nhiệm vụ, quyền

hạn và cơ cằu tổ chức của các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; xếp
hạng các đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Biên chế công chức, biên chế viên chức hưởng lương tìr ngân sách nhà
nước, vị itrí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh
nghề nghiệp.



Chương n
QUẢN LÝ Tỏ CHỨC Bộ MÁY

Điều 4. Trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành
chính, đon vị sự nghiệp công lập

1. Trình tự, thủ tục thành lập, tồ chức lại, giải thể tổ chức hành chính ứiực
hiện theo Nghị định số 158/2018/Ì®-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ quy định
về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính.

2. Trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
thực hiện theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy
định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 5. Thẩm quyền và trách nhiệm của ủy ban nhân dân tỉnh
1. Đối với tổ chức hành chính
a) Trình Thủ tướng Chính phủ thành lập, tổ^ chức lại, giải thể các tổ chức

hành chính nhà nước thuộc tỉnh thuộc thẩm quyên quyêt định của Thủ tướng
Chính phủ sau khi có ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

b) Trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể
các cơ quan chuyên môn ửiuộc Uy ban nhân dân tỉnh sau khi có ý kiên của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy.

c) Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải ứiể Văn phòng, thanh ừa, phòng
chuyên môn, nghiệp vụ, ban, chi cục và tổ chức tương đương thuộc cơ câu tô chức
của Sở (ừừ Vãn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đông nhân dân tỉnh); phòng
thuộc cơ cấu tổ chức của ban, chi cục thuộc Sở;

d) Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tồ chức
của Sở (trừ Vãn phòng Đoàn đại biểu Quôc hội và Hội đông nhân dân tửửi);

đ) Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của ban, chi cục ữiuộc sở;

e) Hướng dẫn cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan
chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện, thành phố ứieo quy định của pháp luật.

g) Cho ý kiến về việc thành lập hoặc không thành lập cơ quan chuyên môn
thuộc Uy ban nhân dân huyện, ứiành phô;

2. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập
a) Trình Thủ tướng Chính phủ thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự

nghiệp công lập thuộc ủy ban nhân dân tỉnh tíieo quy định của pháp luật sau Ichi có
ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

b) Trình Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo
quyết đỊnÌi thành lập, tổ chức lại, giải thể trường cao đẳng ứieo quy định của
phap luật sau khi có y kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.



c) Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải ứiể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc
Sở theo quy định của pháp luật sau khi có ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

d) Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải ứiể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc
Úy ban nhân dân huyện, thành phố (trừ các trường mầm non, tiếu học, ừiiỉĩg học cơ
sở, trường tiểu học và trung học cơ sở) ứieo quy định của pháp luật. Quyết định
thành lập, tổ chức lại, giải ứiể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đơn vị sự nghiệp
công lập sau khi có ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

đ) Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ủy ban nhân dân tỉnh.

e) Quyết định phê duyệt Đề án tự chủ của đơn vỊ sự nghiệp công lập thuộc
phạm vi quản lý; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đe án ứieo Đe án đã
được phê duyệt.

g) Quyết định thành lập Hội đồng quản lý và phê duyệt Quy chế hoạt động
của Hội đồng quản lý ừong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ứiẩm quyền quản lý
theo quy định của pháp luật chuyên ngành và hướng dẫn của Bộ quản lý ngành,
lĩnh vực.

h) Quyết đmh công nhận Hội đồng tmòng, Chủ tịch và các thành viên hội
đồng ừường đối với Trường Đại học công lập trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh sau
khi có ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Điều 6. Thầm quyền và trách nhiệm của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
1. Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Uy
ban nhân dân huyện, thành phố (ừừ các ừường mầm non, tiếu học, trung học cơ sở,
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở).

2. Quyết định xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ủy ban nhân dân
tỉnh; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc úy ban
nhân dân huyện, thành phố theo quy định của pháp luật.

3. Quyết định thành lập Hội đồng Trường Cao đẳng công lập ừực thuộc ủy
ban nhân dân tỉnh.

4. Quyết định bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường, miễn nhiệm
thành viên khác của Hội đồng trưòmg đối với Trường Đại học công lập thuộc ủy
ban nhân dân tỉnh. Quyết định miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường, miễn nhiệm
thành viên khác của Hội đông trường đôi với Trường Cao đăng công lập thuộc Uy
ban nhân dân tỉnh sau khi có ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Điều 7. Thẩm quyền và trách nhiệm của Giám đốc sỏ* Nội vụ
1. Tham mưu, giúp ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh

thống nhất quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy các tổ chức hành chính, đơn vị sự
nghiệp công lập, cụ thể như sau;

a) Tham mưu xây dựng đề án, tờ trình về công tác tổ chức bộ máy ứieo quy
định để báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Cán sự đảng Uy ban nhân dân tỉnh
ừình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Chính phủ, Bộ, ngành
Trung ương. Tổ chức thực hiện sau khi có Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy,



Hội đồng nhân dân tửah, quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ, ngành
Trung ương.

b) Hướng dẫn các Sở, ủy ban nhân dân huyện, thành phố, đơn vị sự nghiệp
công lập thuộc ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các quy định của pháp luật vê công
tác tổ chức bộ máy.

c) Thẩm định Đề án, tờ trình và dự thảo quyết định về tổ chức bộ máy theo
đề nghị của Giám đốc Sở, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, thành phô; Thủ trưởng
đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ủy ban nhân dân tỉnh trình ủy ban nhân dân tỉnh,
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quyêt định theo thâm quyên.

d) Thẩm định, ừình ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân, Chủ tịch ủy ban
nhân dân theo quy định tại Điều 5, Điều 6 quy định này.

đ) Chủ trì, phối hợp với các Sở tham mun ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn
cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc
ủy ban nhân dân huyện, ứiành phố.

e) Tổ chức thanh ừa, kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý tổ chức bộ
máy, việc triển khai thực hiện các quy định, quyết định của cơ quan quản lý nhà
nước có thẩm quyền về công tác tổ chức bộ máy tại các cơ quan hành chính, đơn vị
sự nghiệp công lập.

g) Yêu cầu các Sở, ủy ban nhân dân huyện, thành phố, đơn vị sự nghiệp
công lập thuộc ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo định kỳ, đột xuât vê công tác tô chức
bộ máy. ■

h) Báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến về việc thành lập, tổ chức lại,
giải ửiể các đơn vị sự nghiệp công lập đôi với trường mâm non, tiếu học, trung học
cơ sở, trường tiêu học và ừung học cơ sở thuộc thâm quyên thành lập của Uy ban
nhân dân huyện, thành phố.

2. Thực hiện công tác thống kê, tồng họp, báo cáo nghiệp vụ về công tác tổ
chức bộ máy.

Điều 8, Thầm quyền và trách nhiệm của Giám đốc Sử
1. Trực tiếp quản lý về tổ chức và hoạt động của các đơn vị trực thuộc theo

chức năng, nhiệm vụ được giao.
2. Xây dụ-ng đề án, tờ trình, dự thảo quyết định về tổ chức bộ máy ữình ủy

ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) ứieo quy định.
3. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, Thanh txa, các

phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở, phù hợp với chức nãng, nhiệm vụ, quyên
hạn của Sở theo hướng dẫn chung của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và ứieo quy định của
ủy ban nhân dân tính.

4. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các khoa, phòng, bộ phận
của Ban, Chi cục ữực thuộc Sở.
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5. Lập hồ sơ xếp hạng các đơn vị sự nghiệp công lập ừực ứiuộc trình Chủ
tịch ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xét, quyêt định.

6. Phối họp với Sở Nội vụ tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân
dân huyện, thành phố.

7. Tổ chức thực hiện các quyết định, quy định của cơ quan có thẩm quyền về
công tác tổ chức bộ máy.

8. Thanh tra, kiểm tra việc ứiực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước
ứieo chuyên ngành quản lý.

9. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác tổ chức
bộ máy với ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ).

Điều 9. Thẩm quyền và trách nhiệm của ủy ban nhân dân huyện, thành phố
1. Trực tiếp quản lý về tổ chức và hoạt động của các đơn vị trực ứiuộc theo

chức năng, nhiệm vụ được giao .

2. Trình Hội đồng nhân dân huyện, ứiành phố quyết định việc ứiành lập hoặc
không thành lập cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban lứiân dân huyện, thành phô sau
khi có ý kiến của ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Xây dựng Đề án thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công
lập khác trực thuộc ủy ban nhân dân huyện, thành phố gửi Sở Nội vụ thâm định
trình ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo thẩm quyền.

4. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên
môn thuộc ủy ban lứiân dân huyện, ữiành phố phù họp với hướng dẫn của Bộ quản
lý ngành, lĩnh vực và hướng dẫn của ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Lập hồ sơ xếp hạng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc trình Chủ
tịch ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xét, quyêt định.

6. Thanh tra, kiểm tra việc tìiực hiện chức năng, nhiệm vụ đối với các cơ
quan, đơn vị trực thuộc.

7. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác tổ chức
bộ máy với ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ).

Điều 10. Thẩm quyền và trách nhỉệm của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện,
thành phố

Quyết định ửiành lập, tổ chức lại, giải thể các trường tiểu học và trung học
cơ sở, ừường trung học cơ sở, truủng tiểu học, trường mầm non theo quy định của
pháp luật sau khi có ý kiến của ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 11. Thẩm quyền và trách nhiệm của Thủ trưỏTig các đơn vị sự
nghiệp công lập thuộc ủy ban nhân dân tỉnh

1. Xây dựng đề án, tờ trinh, dự thảo quyết định về tổ chức bộ máy trình ủy
ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) theo quy định.



8

2. Xây dựng đề án tự chủ phù họp với điều kiện ứiực tế của đcm vị ừình ủy
ban nhân dân tỉxih (qua Sở Nội vụ) xem xét, quyết định.

3. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, khoa, bộ
phận trực thuộc. Ban hành quy chế làm việc, mối quan hệ công tác giữa các phòng,
khoa bộ phận trực ữiuộc.

4. Tổ chức thực hiện các quyết định, quy định của cơ quan có thẩm quyền về
công tác tổ chức bộ máy.

5. Ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của trường theo quyết nghị của Hội
đồng trường.

6. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo định l<ỳ, đột xuất về công tác tổ chức
bộ máy với ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ).

Điều 12. Thẩm quyền và trách nhiệm của trưỏng ban, chi cục, thủ
trưỏTig đo'n vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở

1. Xây dựng đề án, tờ trình, dự thảo quyết định về tồ chức bộ máy báo cáo sở
chủ quản để trình ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh xem xét,
quyết định theo quy định. ! ̂  t Aỹ \

ị  ắ)

2. Xây dimg Đê án tụ- chủ phù họp với điêu kiện tìiực tê của đơn vị báo cáớ,
Sở chủ quản ừình ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xét, quyết định.

2. Tô chức thực hiện các quy định, quyêt định của cơ quan có tíiâm quyên vê
công tác tổ chức bộ máy.

3. Tổ chức tự chấm điểm, đánh giá, lập hồ sơ báo cáo sở chủ quản để trình
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) quyết định xếp hạng đơn vị sự
nghiệp công lập theo hướng dẫn của Bộ quản lý chuyên ngành.

Điều 13. Thẩm quyền và trách nhiệm của thủ trưỏng đon vị sự nghiệp
công lập trực thuộc ủy ban nhân dân huyện, thành phố

1. Xây dựng đề án, tờ trình, dự thảo quyết định về tổ chức bộ máy báo cáo
ủy ban nhân dân huyện, thành phố quyết định (đối với các nội dung ữiuộc thâm
quyền của ủy ban nhân dân huyện, thành phố); báo cáo ủy ban nhân dân huyện,
ứiành phố để trình ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh (đôi với các
nội dung thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân
tỉnh) xem xét, quyết định ứieo quy định.

2. Tổ chức ứiực hiện các quy định, quyết định của cơ quan có ửiẩm quyền về
công tác tổ chức bộ máy.

3. Quy định cụ ứiể chức năng, nhiệm vụ của các phòng, bộ phận trực ứiuộc. Ban
hành quy chế làm việc và mối quan hệ công tác giữa các phòng, bộ phận trực ứiuộc.

4. Tổ chức tự chấm điểm, đánh giá, lập hồ sơ báo cáo ủy ban nhân dân
huyện, thành phố để trình Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sỡ Nội vụ) quyêt
định phân loại, xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng dân của Bộ quản lý
chuyên ngành.



Điều 14. Thẩm quyền của thủ trưửng đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo
đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; tự bảo đảm chi thường xuyên

Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi
đầu tư; tự bảo đảm chi thường xuyên ngoài việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn
theo quy định tại Điều 11, Điều 12, Điều 13 quy định này, đơn vị sự nghiệp công
lập được quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị không thuộc cơ cấu
tổ chức các đơn vị cấu thành ứieo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, khi đáp
ứng các tiêu chí, điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

Chươngin
QUẢN LÝ BIÊN CHẾ

Điều 15. Thẩm quyền và trách nhiệm của ủy ban nhân dân tỉnh
1. Báo cáo Bộ Nội vụ kế hoạch biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành

chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi tíiường xuyên
và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi ứiường xuyên
hằng nãm của tỉnh.

2. Trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt biên chế công chức
trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; biên chế viên chức hưởng lương
từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần
chi thường xuyên và đơn vỊ sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi
ứiường xuyên trong tổng biên chế công chức, viên chức được Ban Tổ chức Trung
ương giao sau iđii có ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

3. Quyết định giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành
chính nhà nước; biên chế viên chức hưởng lưooig từ ngân sách nhà nước trong các
đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi tíiường xuyên và đơn vị sự
nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên sau khi có Nghị
quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

4. Quyết định giao, điều chỉnh số lượng người làm việc hưởng lương từ
nguồn thu sự nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi
thường xuyên theo quy định.

5. Thực hiện chế độ thống kê, tổng hợp, báo cáo về tình hình thực hiện quản
lý biên chế công chức, số lượng người làm việc theo quy định.

Điều 16. Thẩm quyền và trách nhiệm của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
Chỉ đạo thực hiện thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi

phạm về quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc tìieo quy định.
Điều 17. Thẩin quyền và trách nhiệm của Giám đốc sỏ* Nội vụ
1. Tham mưu, giúp ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh

thực hiện các nội dung tại Điều 15, Điều 16 quy định này.
2. Giúp ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, sử dụng biên chế công chức, biên chế

viên chức' hưởng lương từ ngân sách nhà nước đối với các cơ quan chuyên môn
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thuộc ủy' ban nhân dân cấp tỉnh, ủy ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị sự
nghiệp công lập theo quy định.

3. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch biên chế hằng năm.
Thẩm định, tổng họp kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành
chính nhà nước, biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các
đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phàn chi ứiường xuyên và đơn vị sự
nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

4. Thống nhất số lưọng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo
đảm chi ứiường xuyên và chi đầu txr và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi
thường xuyên theo Đe án tự chủ đã được phê duyệt.

5. Thông báo biên chế công chức ừong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà
nước; biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự
nghiệp công lập tự đảm bào một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công
lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên sau khi có Quyết định của
ủy ban nhân dân tỉnh.

6. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý biên chế công
chức, số lượng người làm việc thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

7. Tổng họp, tíiống kê, trình ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ, Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về biên chế ừong các cơ quan, tổ chức
hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tìieo quy định của pháp luật.

Điều 18. Thẩm quyền và trách nhiệm của Giám đốc Sử
1. Xây dựng kế hoạch biên chế của cơ quan, đơn vị hằng năm gửi Sở Nội vụ

để thẩm định, trình ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo cơ quan có thẩm quyền.
2. Bố trí, sử dụng, quản lý biến chế theo các nội dung quy định của Luật Cán

bộ, công chức; Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thực hiện.
3. Thực hiện thống kê, báo cáo định kỳ theo quy định hoặc đột xuất theo yêu

cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tình hình quản lý, sử dụng biên chế.
Điều 19. Thẩm quyền và trách nhiệm của ủy ban nhân dân huyện,

thành phố
1. Xây dựng kế hoạch biên chế của huyện, thành phố hằng năm gửi Sở Nội

vụ ữiẩm định, ừình ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ, Ban Thường vụ Tỉnh
ủy theo quy định.

2. Giao biên chế công chức cho các cơ quan chuyên môn huyện, thành phố,
■biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp
công lập thuộc ứiẩm quyền quản lý.

3. Thực hiện thống kê, báo cáo định kỳ theo quy định hoặc đột xuất theo yêu
cầụ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tình hình quản lý, sử dụng biên chế.
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Điểu 20. Thẩm quyền và trách nhiệm của Thủ trưỏng đơn vị sự nghiệp
công lập thuộc ủy ban nhân dân tỉnh

1. Xây dựng kế hoạch số lượng viên chức của đơn vị hằng năm gửi Sở Nội
vụ để thẩm định, trình ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo cơ quan có ứiẩm quyền.

2. Bố trí, sử dụng, quản lý số lượng viên chước theo các nội dung quy định
của Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

3. Thực hiện thống kê, báo cáo định kỳ theo quy định hoặc đột xuất theo yêu
càu của cơ quan nhà nước có ứiẩm quyền về tình hình quản lý, sử dụng biên chế.

Điều 21. Thẩm quyền và trách nhiệm của Thủ truỏ*ng đon vị sự nghiệp
công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên; đơn vị sự nghiệp công lập
do ngân sách nhà nu'ó'c bảo đảm chi thưò*ng xuyên.

1. Xây dựng kế hoạch số lượng viên chức (bao gồm cả số lượng người làm
việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp) của đơn vị hãng năm báo cáo cơ quan
cấp ữên quản lý trực tiếp để tổng họp gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình ủy ban nhân
dân tỉnh báo cáo cơ quan có thâm quyên.

2. Bố trí, sử dụng, quản lý số lượng người làm việc theo các nội dung quy
định của Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn ữiực hiện.

3. Thực hiện thống kê, báo cáo định kỳ theo quy định hoặc đột xuất theo yêu
cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tình hình quản lý, sử dụng biên chế.

Điều 22. Thẩm quyền và trách nhiệin của Thủ trưỏ*ng đơn vị sự nghiệp
công lập tự bảo đảm chi thưòng xuyên và chi đầu tư; đon vị sự nghiệp công Ịa,
lập tự bảo đảm chỉ thường xuyên.

1. Xây dụ-ng kế hoạch số lượng viên chức của đơn vị hằng năm báo cáo cơ
quan cấp trên quản lý trực tiếp gửi Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo Uy ban nhân
dân tỉnh theo quy định.

2. Quyết định số lượng viên chức hằng nãm của đơn vị trên cơ sở Đe án tự
chủ đã được phê duyệt và thống nhất của Sở Nội vụ.

3. Bố trí, sử dụng, quản lý số lượng người làm việc theo các nội dung quy
địiih của Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

4. Thực hiện thống kê, báo cáo định kỳ theo quy định hoặc đột xuất ứieo yêu
cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tình hình quản lý, sử dụng biên chế.

Chưo*ng IV
QUẢN LÝ VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Điều 23. Thẩm quyền và trách nhiệm của ủy ban nhân dân tỉnh
1. Chỉ đạo các sở, ủy ban nhân dân huyện, thành phố, đơn vị sự nghiệp công

lập tíiuộc ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng đề án vị ừí việc làm hoặc đề án điều chỉnh
vi tri việc làm.
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2. Quyết định phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức ứieo chức danh
nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thưcmg xuyên
và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

3. Cho ý kiến về vị ữí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi
thường xuyên và chi đầu tư; đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi ứiưcmg xuyên.

4. Hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành các quy định về vị trí việc làm, cơ
cấu ngạch công chức và quản lý, sử dụng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ
chức hành chính; hướng dẫn, kiểm ừa, thanh tra việc chấp hành các quy định của
pháp luật về quản lý, sử dụng vị trí việc làm, số lượng người làm việc ừong các
đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định.

5. Thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo về vị trí việc làm, cơ
cấu ngạch công chức và quản lý, sử dụng biên chế công chức trong các cơ quan,
tổ chức hành chính ứiuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

6. Tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ về vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức,
cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp định kỳ hàng năm theo quy định.

Điều 24. Thâm quyên và trách nhiệm của Chủ tịch Uy ban nhân
dân tỉnh

Quyêt định phê duyệt vị ữí việc làm, bản mô tả công việc và khimg năng lựậ ;
của từng vị trí việc làm đối với các Sở, ủy ban nhân dân huyện, thành phô.

Điều 25. Thầm quyền và trách nhiệm của Giám đốc Sử Nội vụ
1. Thaiĩi mưu giúp ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh

thực hiện'các nội dung tại Điều 23, Điều 24 Quy định này.
2. Hướng dẫn các sở, ủy ban nhân dân huyện, thành phố, đofn vị sự nghiệp

công lập thuộc ủy ban nhân dân tmh. xây dựng đề án vị trí việc làm.
3. Thẩm định đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức trong các cơ

quan, tổ chức hành chíxih nhà nước của tỉnh trình Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
phê duyệt'.

4. Thẩm định đề án vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề
nghiệp ừong đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và
đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyến, trình
ủy ban nhân dân tỉnh, quyết định tìieo ứiẩm quyền.

5. Báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh về đề án vị trí việc làm của đơn vị sự
nghiệp công lập tự bảo đảm chi thưòoig xuyên và chi đầu tư; đơn vị sự nghiệp công
lập tự bảo đảm chi thường xuyên.

6. Tham mim ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại,
tố cáo, xử lý vi phạm việc chấp hành các quy định về quản lý vị ữí việc làm, cơ
cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp;
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7. Tổng hợp, báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh,
Bộ Nội vụ về vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức
danh nghề nghiệp định kỳ chậm nhất vào ngày 31 ữiáng 01 hằng năm.

Điều 26. Thẩm quyền và trách nhiệm của Giám đốc Sở; Chủ tịch ủy
ban nhân dân huyện, thành phô

1. Xây dựng đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức của các cơ quan,
tổ chức hành chính gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
phê duyệt theo thẩm quyền.

2. Hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập trực ửiuộc xây dựng đề
án vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp theo quy định.

3. Quyết định phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị
trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý ửieo vị trí
việc làm đã được ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

4. Kiểm tra, ứaanh tra việc chấp hành các quy định về quản lý vị trí việc làm,
cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp ừong các đơn vị sự nghiệp công lập
thuộc thẩm quyền quản lý.

5. Thống kê, tổng hợp, báo cáo về vị trí việc làm theo quy định.
Điều 27. Thẩm quyền và trách nhiệm của Thủ trưỏng đơn vị sự nghiệp

công ỉập thuộc Úy ban nhân dân tỉnh
1. Xây dựng đê án vị ừí việc làm, cơ câu viên chức theo chức danh nghê

"ỉ •

nghiệp gửi Sở Nội vụ thâm định, ữình Uy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo
thấm quyến.

2. Quyết đinh phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị
ừí việc làm theo vị trí việc làm đã được ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

3. Thống kê, tổng họp, báo cáo về vị trí việc làm theo quy định.
Điều 28. Thẩm quyền và trách nliỉệin của Thủ trưỏ*ng đơn vị sự nghiệp

công íập thuộc Sở; đon vị sự nghiệp công lập thuộc ủy ban nhân dân huyện,
thành phố

1. Xây dựng đề án vị trí việc làm, cơ cấu viên chức ứieo chức danh nghề
nghiệp trình cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp .

2. Xây dựng bản mô tả công việc và Idiung năng lực của từng vị trí việc làm
ứieo vị trí việc làm đã được ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trình cơ quan cấp trên
quản lý trực tiếp phê duyệt.

3. Thống kê, tổng họp, báo cáo về vị trí việc làm báo cáo cơ quan cấp trên
quản lý ứực tiếp.

Điều 29. Thẩm quyền và trách nhiệm của Thủ trưỏ*ng đoTi vị sự nghiệp
công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư; đơn vị sự nghiệp công
lập tự đảm bảo chi thưòng xuyên

Ọ*
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1. Xây dựng Đe án vị trí việc làm báo cáo cơ quan quản lý cấp ừên trực tiếp
và gửi Sở Nội vụ, nội dung Đe án vị trí việc làm bao gồm:

a) Danh mục vị trí việc làm;
b) Chức danh nghề nghiệp viên chức tối thiểu tưcmg ứng với vị trí việc làm;
c) ỊChung năng lực của từng vị ừí việc làm;
d) ÌBản mô tả công việc của từng vị trí việc làm tương ứng;
2. Thống kê, tổng hợp, báo cáo về vị trí việc làm theo quy định.

Chương V
Tỏ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 30. Trách nhiệm thi hành
1. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực

hiện Quy định này, báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.
2. Thủ trưởng các cơ quan, đofn vị thuộc ủy ban nhân dân tỉnh cãn cứ Quy

định này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan ừiển khai thực hiện
việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, số lượng người làm việc, vị trí
việc làm đảm bảo đúng quy định pháp luật.

3. Trong quá trĩnh thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, các cơ quan, đofn vị,
tổ chức phản ánh về Sở Nội vụ để được hướng dẫn hoặc hoặc tổng họp, ừình ủy
ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù họp./.
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